
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Tầng 7 Tòa nhà Việt Á, Số 9 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

30/10/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH DỊCH THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI HẢI LINH

0110876921

STT Tên ngành Mã ngành

1. Dịch vụ liên quan đến in
(không bao gồm các hoạt động Nhà nước cấm)

1812

2. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 2392

3. Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác 2393

4. Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao 2394

5. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch 
cao

2395

6. Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá 2396

7. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

8. Bán buôn thực phẩm 4632

9. Bán buôn đồ uống 4633

10. Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào 4634

11. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

12. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
(trừ bán buôn dược phẩm, trừ hàng hóa bị cấm đầu tư kinh 
doanh)

4649

13. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
(trừ thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, 
định vị)

4651

14. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

15. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

16. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH DỊCH THUẬT VÀ THƯƠNG 
MẠI HẢI LINH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HAI LINH TRANSLATION AND TRADING 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: HAI LINH TRANSCO

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0975240660
Email: Dichthuatsenvang555@gmail.c

om

Fax:
Website:
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5.000.000.000 VNĐ

17. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661

18. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(trừ kinh doanh vàng miếng, vàng nguyên liệu)

4662

19. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

20. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
(trừ mặt hàng Nhà nước cấm)

4669

21. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung tâm đào 
tạo bồi dưỡng;
- Các dịch vụ dạy kèm (gia sư);
- Giáo dục dự bị;
- Các trung tâm dạy học có các khoá học dành cho học sinh 
yếu kém;
- Các khoá dạy về phê bình, đánh giá chuyên môn;
- Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại;
- Dạy đọc nhanh;
- Dạy lái xe cho những người không hành nghề lái xe;
- Dạy bay;
- Đào tạo tự vệ;
- Đào tạo về sự sống;
- Đào tạo kỹ năng nói trước công chúng;
- Dạy máy tính.

8559

22. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560

23. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản

6810

24. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: 
- Dịch vụ quản lý bất động sản 
- Dịch vụ tư vấn bất động sản 
- Môi giới bất động sản 
(trừ hoạt động đấu giá)

6820

25. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
(loại trừ: hoạt động của những nhà báo độc lập, Thanh toán hối 
phiếu và thông tin tỷ lệ lượng, Tư vấn chứng khoán)

7490(Chính)

26. Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp 8211

27. Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc 
biệt khác

8219

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1TIÊU THỊ 
VIỆT TRINH 

Việt 
Nam

Thôn Nhân Lư, Xã 
Cẩm Chế, Huyện 
Thanh Hà, Tỉnh Hải 
Dương, Việt Nam

4.500.000.000 90,000 030194001055

2LÊ THỊ MỸ 
LINH

Việt 
Nam

Thôn 6, Xã Thuỷ Sơn, 
Huyện Thuỷ Nguyên, 
Thành phố Hải 
Phòng, Việt Nam

500.000.000 10,000 031197000270

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       030194001055
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Nhân Lư, Xã Cẩm Chế, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Nhân Lư, Xã Cẩm Chế, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương, Việt 
Nam

Họ và tên:   TIÊU THỊ VIỆT TRINH Nữ

02/10/1994 Kinh Việt Nam

10/04/2023 Cục cảnh sát Quản Lý Hành Chính về Trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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